
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ

THƯỜNG TRÚ

SỐ 

THỬA

TỜ BĐ 

ĐỊA 

CHÍNH

DIỆN TÍCH 

BỊ ẢNH 

HƯỞNG 

Loại đất 

bị ản 

hưởng

ĐỊA CHỈ

THỬA ĐẤT

1 Ông Điểu Đinh

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

216 94 214,3 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá 

năm 1979

2 Ông Điểu Đinh

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

226 94 5,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá 

năm 1979

3 Ông Điểu Đinh

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

225 94 29,6 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá 

năm 1979

4 Ông Điểu Đinh

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

227 94 23,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá 

năm 1979

5 2 Thị Hương

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

38 94 46,4 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1995

6 3 Điểu Lút

Ấp Văn Hiên, xã

Tân Quan, TP. Đồng

Nai

7 94 67,4 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá năm 

1993

Pháp lý về 

GCNQSDĐ

Số

TT

THÔNG TIN THỬA ĐẤT

Số

HỘ

THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

1

DANH SÁCH NGUỒN GỐC CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN HÀNH 

LANG CÔNG TRÌNH PHÂN PHA DÂY DẪN ĐƯỜNG DÂY 110KV TỪ 177 BÌNH LONG 2 -175 MỸ PHƯỚC ĐOẠN ĐI QUA 

ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH LONG

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày ……./9/2026 của UBND phường Bình Long)     

Nguồn gốc



7
Ông Nguyễn Văn 

Minh

KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP. Đồng Nai
65 91 3,6 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá năm 

1988

8
Ông Nguyễn Văn 

Minh

KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP. Đồng Nai
68 91 71,1 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá năm 

1988

9 Ông Điểu Xưng

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, TP. 

Đồng Nai

264 94 36,1 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1998

10 Ông Điểu Xưng

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, TP. 

Đồng Nai

263 94 74,9 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1998

11 Ông Điểu Xưng

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, TP. 

Đồng Nai

235 94 8,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1998

12 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

151 94 36,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

13 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

149 94 22,1 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

14 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

148 94 19,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

15 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

150 94 17,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

16 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

147 94 23,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

17 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

132 94 18,2 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978
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18 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

134 94 15,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

19 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

133 94 23,8 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

20 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

103 94 214,1 DNL

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

21 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

102 94 33,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

22 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

101 94 42,2 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

23 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

109 94 24,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

24 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

95 94 77,8 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

25 Bà Thị Lai

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

94 94 10,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Khai phá vào 

năm 1978

26
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Hơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

86 94 36,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

27
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Hơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

87 94 15,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

28
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Hơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

74 94 22,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993
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29
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Hơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

84 94 16,6 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

30
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Hơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

77 94 25,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

31
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Hơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

75 94 26,6 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

32
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

76 94 25,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

33
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

59 94 20,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

34
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

60 94 12,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

35
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

61 94 27,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

36
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

62 94 31,6 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

37
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

63 94 10,6 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

38
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

64 94 9,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

39
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

53 94 22,8 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993
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40
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

50 94 1,1 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

41
Ông Điểu Thưa và 

bà Thị Thơn

Ấp Văn Hiên, xã 

Tân Quan, TP. Đồng 

Nai

52 94 6,9 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1993

42 Ông Điểu Thái

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

350 94 263,4 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ vợ 

cho năm 1999

43 Ông Điểu Thái

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

30 94 16,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ vợ 

cho năm 1999

44 Ông Điểu Thái

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

29 94 1,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ vợ 

cho năm 1999

45 Ông Điểu Thái

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

17 94 2,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ vợ 

cho năm 1999

46 Bà Bùi Thị Yến
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
66 91 27,8 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Nhận sang 

nhượng năm 

1998

47 Bà Bùi Thị Yến
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
54 91 26,2 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Nhận sang 

nhượng năm 

1998

48 Bà Bùi Thị Yến
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
55 91 25,2 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Nhận sang 

nhượng năm 

1998

49 Bà Bùi Thị Yến
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
56 91 15,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Nhận sang 

nhượng năm 

1998

50 Bà Bùi Thị Yến
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
57 91 10,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Nhận sang 

nhượng năm 

1998
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51 Bà Bùi Thị Yến
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
46 91 119,5 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Nhận sang 

nhượng năm 

1998

52 Nguyễn Thị Lý
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
45 91 44,6 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1982

53 Bà Nguyễn Thị Lý
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
39 91 7,9 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

Cha mẹ cho 

năm 1982

54 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
24 91 26,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

55 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
21 91 27,4 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

56 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
23 91 39,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

57 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
22 91 32,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

58 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
12 91 26,3 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

59 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
13 91 37,8 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

60 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
14 91 37,0 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

61 Bà Phạm Thị Mùi
KP Phú Đức, P.Bình 

Long, TP.Đồng Nai
4 91 29,2 LUK

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006

11

9

10



62 12
Ông Nguyễn Văn 

Định

Ấp Núi Gió, xã Tân 

Quan, TP. Đồng Nai
5 91 67,1 CLN

KP Đông Phất, 

P.Bình Long, 

TP.Đồng Nai

Chưa được 

cấp 

GCNQSD đất 

nhận Sang 

nhượng năm 

2006
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